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California School Dashboard Là Gì?
[bookmark: _Hlk35514211]California School Dashboard (hoặc Dashboard) là một công cụ trên mạng cho phụ huynh và cộng đồng thấy các trường học và khu học chánh đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh như thế nào. Nó báo cáo thành tích về tiêu chuẩn đo lường của cả tiểu bang và địa phương. Những tiêu chuẩn đo lường này phản ánh hệ thống trách nhiệm giải trình của California, dựa trên mười lĩnh vực ưu tiên của Công Thức Tài Trợ Kiểm Soát Địa Phương (Local Control Funding Formula - LCFF), được thảo luận trên trang web của Bộ Giáo dục California (CDE) tại https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/lcffoverview.asp.
Tiêu Chuẩn Đo Lường Của Tiểu Bang
Những tiêu chuẩn đo lường này dựa trên thông tin được thu thập trên toàn tiểu bang và cho phép phụ huynh so sánh các trường học và khu học chánh trong California.

Sáu tiêu chuẩn đo lường của Tiểu bang:

· Vắng mặt Thường xuyên (cho các lớp Mẫu giáo – lớp 8)
· Tỷ lệ đình chỉ học (cho các lớp Mẫu giáo – lớp 12)
· Sự Tiến bộ của Người Học Tiếng Anh (cho các lớp 1–12) 
· Tỷ lệ Tốt nghiệp (chỉ cho trung học)
· Đại học/Nghề nghiệp (chỉ cho trung học)
· Bộ môn Học tập (cho các lớp 3–8 và lớp 11)
· Văn Chương Anh Ngữ 
· Toán học

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về mỗi chỉ báo trong Phụ lục A: Chúng ta nên biết thêm gì về những tiêu chuẩn đo lường của Tiểu bang?

Tiêu Chuẩn Đo Lường Của Địa Phương
Trong khi những tiêu chuẩn đo lường của tiểu bang dựa trên thông tin được thu thập trên toàn tiểu bang, các tiêu chuẩn đo lường của địa phương dựa trên thông tin được thu thập bởi các khu học chánh. Những tiêu chuẩn này bao gồm các tình trạng cơ bản (trình độ giáo viên, tòa nhà an toàn và sạch sẽ, và sách giáo khoa cho tất cả học sinh); việc áp dụng các tiêu chuẩn học tập; sự tiếp cận bộ môn học tập rộng lớn; việc khảo sát môi trường học đường; và sự tham gia và tương tác của cha mẹ và gia đình.


Thành Tích Được Đo Lường Như Thế Nào?
Thành tích trong những tiêu chuẩn đo lường của tiểu bang dựa trên kết quả cho cả năm hiện tại và những năm trước.

Đối với mỗi tiêu chuẩn đo lường của tiểu bang, trường học và khu học chánh được xếp vào một trong năm bậc thành tích. Mỗi bậc thành tích được nhận dạng bởi một màu khác nhau:
 
	Màu Thành Tích
	Bậc Thành Tích

	Xanh Lam (Thành Tích  Cao Nhất)
	Rất Cao

	Xanh Lá Cây
	Cao

	Vàng
	Vừa

	Cam
	Thấp

	Đỏ (Thành Tích Thấp Nhất)
	Rất Thấp



Thành Tích Được Báo Cáo Trên Công Cụ Dashboard Như Thế Nào?

Trên các báo cáo của công cụ Dashboard, những bậc thành tích được thể hiện bằng đồng hồ bán nguyệt và chia thành những múi màu: đỏ, cảm, vàng, xanh lá cây, và xanh lam. Một mũi tên chỉ vào màu tượng trưng cho bậc thành tích của tiêu chuẩn đo lường đó. 
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Trong ví dụ trên, mũi tên đang chỉ vào múi ngoài cùng bên phải, tức là bậc thành tích Xanh lam. Đây là bậc thành tích cao nhất.


Cách Xem Thành Tích Của Trường Hoặc Khu Học Chánh trên Dashboard 2019
1. Quý vị có thể xem công cụ Dashboard trên trang web của Bộ Giáo Dục California (CDE) và Hệ Thống Hỗ Trợ (System of Support), tại https://www.cde.ca.gov/dashboard.

2. Để xem kết quả của một trường học hoặc khu học chánh, hãy gõ tên vào ô tìm kiếm
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3. Một khi đã chọn trường hoặc khu học chánh, quý vị có thể thấy thành tích đối với các tiêu chuẩn đo lường của tiểu bang và địa phương.
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Trong ví dụ trên, chúng ta thấy rằng khu học chánh đã được xếp vào bậc thành tích màu Cam cho Chỉ Báo Vắng Mặt Thường Xuyên, bậc thành tích màu Vàng về Toán học, và bậc thành tích màu Xanh Lá Cây cho các tiêu chuẩn đo lường còn lại như—Tỷ Lệ Đình Chỉ, Tỷ Lệ Tốt Nghiệp, Đại Học/Nghề nghiệp, và Văn Chương Anh Ngữ. (Lưu ý rằng các trường và khu học chánh sẽ không được xếp hạng màu cho sự Tiến Bộ của Người Học Tiếng Anh năm 2019).  Khu học chánh cũng đã đạt tiêu chuẩn đối với tất cả chỉ báo ở các trường học địa phương.  
4. 
Bên dưới là cái nhìn tổng quan về thành tích của trường học hoặc khu học chánh, quý vị sẽ thấy thông tin về sĩ số học sinh.
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Nếu quý vị tiếp tục lướt xuống trang, quý vị sẽ thấy thêm dữ liệu về mỗi tiêu chuẩn đo lường, chẳng hạn như kết quả của trường hoặc khu học chánh cho năm hiện tại và liệu kết quả đó có khá hơn so với năm trước không. Những tiêu chuẩn đo lường của tiểu bang và địa phương được sắp xếp vào ba lĩnh vực: 

· Học lực
· Tham gia Học tập
· Tình trạng & Môi trường

Hãy xem các tiêu chuẩn đo lường của tiểu bang trong lĩnh vực Học lực cho khu học chánh trong ví dụ của chúng tôi. 
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Chúng ta thấy rằng khu học chánh đã đạt thành tích 9,7 điểm trên tiêu chuẩn cho môn Văn Chương Anh Ngữ. Điều này thể hiện sự gia tăng (+4 điểm) so với thành tích của năm trước.


Khu học chánh cũng đã tiến bộ về tiêu chuẩn đo lường Đại học/Nghề nghiệp, với 62,3 phần trăm học sinh trung học được báo cáo là đã chuẩn bị cho đại học hoặc nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Điều này thể hiện tỷ lệ gia tăng 6,9 phần trăm so với năm trước. Mặc dù các trường học và khu học chánh không được xếp màu cho tiêu chuẩn đo lường sự Tiến bộ của Người Học Tiếng Anh vào năm 2019, công cụ Dashboard có báo cáo tỷ lệ phần trăm học sinh đang tiến bộ về trình độ thông thạo Tiếng Anh. Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng 53,3 phần trăm tất cả những Người Học Tiếng Anh trong khu học chánh đã có tiến bộ trong việc đạt trình độ thông tháo tiếng Anh vào năm 2019. 

Lưu ý rằng quý vị có thể chuyển đổi giữa mục “Tất cả Học sinh” và “Tiểu bang”, để so sánh kết quả của học sinh cho trường và khu học chánh với kết quả trên toàn tiểu bang.

5. Một Báo Cáo Phân Tích được cho thấy ở dưới cùng của tấm thẻ cho mỗi tiêu chuẩn đo lường của tiểu bang. Báo cáo này cho thấy số lượng nhóm học sinh được xếp vào mỗi bậc thành tích (theo màu sắc) cho tiêu chuẩn đo lường đó. Dưới đây là ví dụ về Báo Cáo Phân Tích của khu học chánh cho môn Văn Chương Anh Ngữ.
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Nhìn vào dữ liệu trên, chúng ta thấy rằng không có nhóm học sinh nào được xếp vào màu Đỏ (bậc thành tích thấp nhất) cho môn Văn Chương Anh Ngữ 
và hai nhóm học sinh đã được xếp vào màu Xanh lam (bậc thành tích cao nhất) đối với tiêu chuẩn đo lường này.

6. Nếu quý vị bấm vào liên kết “Xem Thêm Chi Tiết” ở dưới Báo Cáo Phân Tích, quý vị sẽ được dẫn đến một trang có thông tin chi tiết về thành tích của các nhóm học sinh đối với tiêu chuẩn đo lường đó. Đối với mỗi tiêu chuẩn đo lường, dữ liệu của nhóm học sinh được trình bày theo hai cách:

· Chi Tiết về Nhóm Học Sinh: Xem thành tích theo màu cho tất cả nhóm học sinh cùng lúc

· Tìm Nhóm Theo Bậc Thành Tích: Chọn màu và xem nhóm học sinh nào được xếp vào hạng màu đó và tại sao


Dưới đây là Chi Tiết của Nhóm Học Sinh cho môn Văn Chương Anh Ngữ:
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Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng khu học chánh có tổng cộng 13 nhóm học sinh đã được xếp màu cho tiêu chuẩn đo lường này. Trong khi Báo Cáo Phân Tích cho thấy số lượng nhóm học sinh theo từng màu, Chi Tiết của Nhóm Học sinh trình bày các nhóm học sinh cụ thể đã được xếp vào từng màu. 

Trong ví dụ trên, các nhóm học sinh sau đây đã được xếp vào bậc thành tích màu Cam cho môn Văn Chương Anh Ngữ: 

· Người Mỹ gốc Phi Châu
· Trẻ Tạm Nuôi
· Người Hải Đảo Thái Bình Dương
· Thiệt thòi về Kinh tế Xã hội (lợi tức thấp)
· Học sinh bị Khuyết tật



Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn, chúng ta có thể lướt xuống đến mục Tìm Nhóm Theo Bậc Thành Tích, ở đó chúng ta có thể chọn một màu cụ thể và xem thông tin chi tiết hơn về thành tích của từng nhóm học sinh đã được xếp vào màu đó.
 
Trong ví dụ dưới đây, màu Cam đã được chọn. Đối với mỗi nhóm học sinh được xếp vào màu Cam cho môn Văn Chương Anh Ngữ, chúng ta có thể thấy:

· Số lượng học sinh trong nhóm

· Khoảng cách trung bình giữa thành tích của nhóm và tiêu chuẩn

· Thành tích của nhóm thay đổi như thế nào so với năm trước
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Đây chỉ là một số dữ liệu quý vị có thể tìm thấy trên công cụ Dashboard năm 2019. 

Phụ Lục A: Chúng ta cần biết thêm điều gì về các tiêu chuẩn đo lường của tiểu bang?

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét từng tiêu chuẩn đo lường của tiểu bang một cách chi tiết hơn.

1. Vắng Mặt Thường Xuyên

Tiêu chuẩn đo lường sự Vắng Mặt Thường Xuyên cho thấy bao nhiêu học sinh vắng mặt từ 10 phần trăm trở lên trong tổng số ngày học.  Ví dụ, hầu hết các trường có 180 ngày giảng dạy; nếu một học sinh vắng mặt từ 18 ngày trở lên, học sinh đó sẽ bị coi là vắng mặt thường xuyên. Học sinh vắng mặt thường xuyên bỏ lỡ những bài giảng quan trọng trong lớp học. Nắm bắt thông tin này trong công cụ Dashboard cho phép phụ huynh và các nhà giáo dục xem liệu nạn vắng mặt thường xuyên có phải là vấn đề ở một trường học hoặc trong toàn khu học chánh hay không.

2. Tỷ lệ Đình Chỉ 

Tiêu chuẩn đo lường Tỷ Lệ Đình Chỉ cho thấy tỷ lệ phần trăm học sinh bị đình chỉ vào bất cứ lúc nào trong năm học. Học sinh bị đình chỉ học bỏ lỡ các bài giảng quan trọng trong lớp học. Nắm bắt thông tin này trong công cụ Dashboard cho phép phụ huynh và các nhà giáo dục xem liệu nạn đình chỉ có phải là vấn đề ở một trường học hoặc trong toàn khu học chánh hay không và cho biết nhóm học sinh cụ thể nào bị đình chỉ nhiều hơn những nhóm khác. (Lưu ý: Một học sinh chỉ được tính một lần cho tiêu chuẩn đo lường này ngay cả khi đã bị đình chỉ học nhiều lần trong suốt cả năm.) 

3. Sự Tiến Bộ của Người Học Tiếng Anh 

[bookmark: _Hlk35703903]Thành thạo Tiếng Anh là bước đầu tiên để học sinh học giỏi trong các môn học khác, chẳng hạn như đọc, viết, toán học và khoa học. Tiêu chuẩn Đo lường sự Tiến Bộ của Người Học Tiếng Anh xem xét sự tiến bộ của những người học Tiếng Anh (ví dụ, học sinh mà Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên) đối với trình độ thành thạo Tiếng Anh.  Mỗi mùa xuân, người học tiếng Anh thi Thẩm Định Trình Độ Tiếng Anh tại California hoặc ELPAC, kỳ thi này đo lường trình độ biết và hiểu tiếng Anh của học sinh. Kết quả từ ELPAC được sử dụng để tính sự tiến bộ của Người Học Tiếng Anh cho tiêu chuẩn đo lường. (Lưu ý: Vì chỉ có sẵn hai năm dữ liệu ELPAC vào mùa thu năm 2019, nên công cụ Dashboard năm 2019 chỉ báo cáo tỷ lệ phần trăm học sinh có tiến bộ về trình độ Tiếng Anh. Không có sẵn bậc thành tích, hoặc màu sắc.) 

4. Tỷ Lệ Tốt Nghiệp

Tiêu chuẩn đo lường Tỷ Lệ Tốt Nghiệp chỉ áp dụng cho các trường và khu học chánh phục vụ học sinh trung học. Đối với các trường truyền thống, tiêu chuẩn đo lường này dựa trên số lượng học sinh tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp trung học chính quy trong bốn năm hoặc năm năm. (Lưu ý: Học sinh lấy Chứng Chỉ Hoàn Tất Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt hoặc bằng tốt nghiệp tương đương không được tính là học sinh tốt nghiệp.) Bất kể học sinh có học đại học hay không, bằng tốt nghiệp trung học là yêu cầu tối thiểu đối với hầu hết các công việc sơ cấp trong nền kinh tế ngày nay. Bằng tốt nghiệp tượng trưng cho trình độ thành thạo về những kỹ năng nền tảng trong toán học, đọc và viết.

5. Chuẩn Bị cho Đại Học/Nghề Nghiệp

Tiêu chuẩn đo lường về Đại học/Nghề nghiệp cho thấy bao nhiêu học sinh tốt nghiệp trung học đã chuẩn bị tốt hơn cho đại học hoặc một nghề nghiệp. Nó sử dụng nhiều tiêu chuẩn đo lường khác nhau đối với việc chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp, xem xét đến các khóa học mà học sinh đã hoàn thành ở trường trung học hoặc các kỳ thi mà họ đã vượt qua. Để biết thêm thông tin về cách các trường giúp học sinh chuẩn bị, vui lòng xem các tờ rơi về tiêu chuẩn đo lường Đại học/Nghề nghiệp: 

· Chỉ báo cho Đại học/Nghề nghiệp 
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccidashboardflyer.pdf

· Hiểu về tiêu chuẩn đo lường Chuẩn bị cho Đại học/Nghề nghiệp: Sẵn sàng
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/understandcciprepared.pdf

· Hiểu về tiêu chuẩn đo lường Chuẩn bị cho Đại học/Nghề nghiệp: Sắp sẵn sàng
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/understandcciapproach.pdf

6. Bộ Môn Học Tập: Văn Chương Anh Ngữ và Toán Học

Tiêu chuẩn đo lường Bộ Môn Học Tập cho thấy học sinh đạt tiêu chuẩn cấp lớp về môn Văn Chương Anh Ngữ và Toán Học như thế nào. Nó dựa trên thành tích của học sinh qua Thẩm Định Thành Tích Học Tập và Tiến Bộ và Thẩm Định Thay Thế California, được các học sinh từ lớp 3-8 và lớp 11 thi vào mỗi mùa xuân. Nếu ít hơn 95 phần trăm tất cả học sinh không thi, thì thành tích cho tiêu chuẩn đo lường này được điều chỉnh xuống.



Phụ lục B: Chú thích cho Hình ảnh trong Tài liệu này

Hình 1:
Một hình ảnh cho thấy năm đồng hồ được sử dụng trong công cụ Dashboard của các trường học California.  Mỗi đồng hồ là mặt hình bán nguyệt có 5 múi. Mỗi múi đại diện cho một bậc thành tích khác nhau. Các màu được xem từ trái sang phải: Đỏ, Cam, Vàng, Xanh lá cây và Xanh lam. Màu đỏ tượng trưng cho bậc thành tích thấp nhất trong khi màu xanh lam tượng trưng cho bậc thành tích cao nhất. Một cây kim cho thấy bậc thành tích của tiêu chuẩn đo lường.
Hình 2:
Ảnh chụp màn hình Trang chủ (home page) của Dashboard. Phần đầu của trang có hình ảnh của đồng hồ thành tích với mũi tên chỉ vào màu xanh lá cây. Các tab từ trái sang phải là như sau:
· Trang Chủ
· Giới Thiệu
· Bản Tóm Tắt của Tiểu Bang
· Tìm Kiếm
· Thông Tin Bổ Sung
· Tiếng Tây Ban Nha

Tìm thông tin về trường học và khu học chánh của quý vị bằng một tab tìm kiếm.

Hình 3: 
Ảnh chụp màn hình Trang đích (landing page) của Dashboard cho thấy các tab từ trái sang phải:
· Vắng Mặt Thường Xuyên – Thành tích màu Cam 
· Tỷ Lệ Định Chỉ – Thành tích màu Xanh lá cây
· Sự Tiến Bộ của Người Học Tiếng Anh – Không có màu thành tích
· Tỷ Lệ Tốt Nghiệp – Thành tích màu Xanh lá cây
· Đại Học/Nghề Nghiệp – Thành tích màu Xanh lá cây
· Văn Chương Anh Ngữ – Thành tích màu Xanh lá cây
· Toán học – Thành tích màu Vàng
· Cơ bản: Giáo viên, Tài liệu giảng dạy, Cơ sở vật chất - Đạt tiêu chuẩn  
· Thực hiện các Tiêu chuẩn Học tập – Đạt tiêu chuẩn  
· Sự Tham gia của Phụ huynh và Gia đình – Đạt tiêu chuẩn  
· Khảo sát Môi trường Địa phương – Đạt tiêu chuẩn  
· Tiếp cận Bộ môn Học tập Rộng rãi – Đạt tiêu chuẩn


Hình 4:

Ảnh chụp màn hình cho thấy mục Học sinh Ghi danh Học trông như thế nào trên công cụ Dashboard. Nó cho thấy tổng số lượng học sinh ghi danh học, tiếp theo là tỷ lệ ghi danh của học sinh thiệt thòi về kinh tế xã hội, người học tiếng Anh và Trẻ được Tạm nuôi. Trong ví dụ này, các tab đọc từ trái sang phải theo thứ tự như sau:
· Số lượng Ghi danh 52,468 
· Số lượng Thiệt thòi về Kinh tế Xã Hội 54.4% 
· Người Học Tiếng Anh 28.6% 
· Trẻ Tạm Nuôi 0.5%

Hình 5:

[bookmark: _Hlk35802739]Ảnh chụp màn hình của Dashboard cung cấp một ví dụ về một trường học dưới mục “Học Lực”. Trong mục này có chi tiết về thành tích của trường này cho môn Văn Chương Anh Ngữ và Toán học, cũng như tiêu chuẩn đo lường về sự Tiến bộ của Người Học Tiếng Anh và Đại học/Nghề nghiệp. Các thông tin chi tiết bao gồm màu thành tích, thành tích của năm hiện tại, mức độ khác biệt so với năm trước và số lượng nhóm học sinh được xếp vào mỗi màu thành tích. Quý vị có thể tìm hiểu sâu hơn bằng cách chọn mục “Xem Thêm Chi Tiết” (View More Details).  Đối với trường học trong ví dụ của chúng ta, chi tiết về thành tích được ghi dưới đây: 

Văn Chương Anh Ngữ – Trường được xếp vào thành tích màu Xanh vì đã đạt 9,7 điểm cao hơn điểm Tiêu chuẩn cho năm hiện tại, tăng 4 điểm so với năm trước. Không có nhóm học sinh nào được xếp vào thành tích màu Đỏ, năm nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Cam, bốn nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Vàng, hai nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Xanh lá cây và hai nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Xanh lam. 

Toán học – Trường được xếp vào thành tích màu Vàng vì đã đạt 7,9 điểm dưới điểm Tiêu chuẩn cho năm hiện tại, tăng 1,5 điểm so với năm trước. Không có nhóm học sinh nào được xếp vào thành tích màu Đỏ, bảy nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Cam, hai nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Vàng, hai nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Xanh lá cây, và hai nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Xanh lam. 

Tiến bộ của Người Học Tiếng Anh – 53,3% học sinh trong số 10.051 Người Học Tiếng Anh ở trường đã có tiến bộ về trình độ thông thạo Tiếng Anh.  Dựa trên các mức tiến bộ được cho thấy trong biểu đồ, trường đã đạt mức độ “Trung bình”.

Đại Học/Nghề Nghiệp – Trường được xếp vào thành tích màu Xanh lá cây, với 62,3% học sinh của trường đạt được sự Chuẩn bị, tăng 6,9% so với năm trước. Không có nhóm học sinh nào được xếp vào thành tích màu Đỏ, không có nhóm học sinh nào được xếp vào thành tích màu Cam, bốn nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Vàng, năm nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Xanh lá cây, và  ba nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Xanh lam. 

Hình 6:

Ảnh chụp màn hình của Báo Cáo Phân Tích cho thấy số lượng Nhóm học sinh trong mỗi màu thành tích. Trong ví dụ này, không có nhóm học sinh nào trong thành tích màu Đỏ, năm nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Cam, bốn nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Vàng, hai nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Xanh lá cây, và hai nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Xanh lam. 

Hình 7:

Ảnh chụp màn hình của mục Chi Tiết về Nhóm Học Sinh, cho thấy cách mỗi nhóm học sinh được xếp vào màu thành tích. Trong ví dụ này, các nhóm học sinh sau đây được liệt kê dưới mỗi màu thành tích:

· Kim chỉ vào màu Đỏ 
· Không có Học sinh
 
· Kim chỉ vào màu Cam
· [bookmark: _Hlk35803725]Người Mỹ gốc Phi Châu
· Trẻ Tạm Nuôi
· Người Hải Đảo Thái Bình Dương
· [bookmark: _Hlk35803841]Thiệt thòi về Kinh tế Xã hội (lợi tức thấp)
· Học sinh bị Khuyết tật

· Kim chỉ vào màu Vàng
· Người Mỹ Bản Địa
· Người Học Tiếng Anh
· Người gốc Tây Ban Nha
· Vô gia cư

· Kim chỉ vào màu Xanh lá cây
· Người Phi Luật Tân
· Hai chủng tộc hoặc Nhiều hơn

· Kim chỉ vào màu Xanh lam
· Á Đông
· Da trắng

· Kim cho Không có màu
· Không có (Nhóm) Học sinh 

Hình 8:

Ảnh chụp màn hình cho thấy trong mục “Tìm Nhóm Theo Bậc Thành Tích”, chúng ta có thể chọn một màu cụ thể cho một chỉ báo và xem thông tin chi tiết về thành tích của mỗi nhóm học sinh được xếp vào màu đó. Trong ví dụ dưới đây, màu Cam được chọn.  Bốn nhóm học sinh được xếp vào thành tích màu Cam cho chỉ báo này:

· Người Mỹ gốc Phi Châu: Nhóm này (1.655 học sinh) đạt 78,1 điểm dưới tiêu chuẩn, tăng 6,8 điểm so với năm trước.

· Trẻ Tạm Nuôi: Nhóm này (120 học sinh) đạt 73,1 điểm dưới tiêu chuẩn, tăng 32,2 điểm so với năm trước.

· Người Hải Đảo Thái Bình Dương: Nhóm này (196 học sinh) đạt 68,4 điểm dưới tiêu chuẩn, tụt 9 điểm so với năm trước.

· Thiệt thòi về Kinh tế Xã hội (lợi tức thấp): Nhóm này (14.292 học sinh) đạt 22,3 điểm dưới tiêu chuẩn, tăng 2,1 điểm so với năm trước.

· Học sinh bị Khuyết tật: Nhóm này (3.212 học sinh), đạt 86,7 điểm dưới tiêu chuẩn, tăng 6,6 điểm so với năm trước.

 Bộ Giáo dục California	4

image2.png




image3.png
’-\ California School

t Z DASHBOARD Home  Aboutv  StateSummary  Search  More Information  En Espaiol
x ’w . |

Find Near




image4.png
Chronic Absenteeism

£

Orange

College/Career

A

Green

Implementation of Academic
Standards

STANDARD MET

Suspension Rate

A

Green

English Language Arts

A

Green

Parent and Family
Engagement

STANDARD MET

English Learner Progress

£

No Performance Color

Mathematics

i

Yellow

Local Climate Survey

STANDARD MET

‘Graduation Rate

A

Green

Basics: Teachers, Instructional
Materials, Facilities

STANDARD MET

Access to a Broad Course of
Study

STANDARD MET




image5.png
LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

Enroliment Socioeconomically English Learners Foster Youth
Disadvantaged

52,468 54.4% 28.6% 0.5%

View More Information




image6.png
LEARN MORE
English Language Arts

EEEE s

A

Green

9.7 points above standard
Increased 4 Points ®

EQUITY REPORT
Number of Student Groups in Each Color
-— e e e -
0 5 4 2 2
Red Omnge Velow Green Bl

View More Details

LEARN MORE
Mathematics

EEEE s

N
JSh

7.9 points below standard
Maintained 1.5 Points.

EQUITY REPORT
Number of Student Groups n Each Color
-— e e e —
0o 7 2 2 2
Red Omnge Velow Green Bl

View More Details

LEARN MORE
English Learner Progress

EEEE s

53.3% making progress
towards English language
proficiency
Number of EL Students:
10,051

Progress Levels

Very High = 65% or higher
High = 55% to less than 65%
Medium = 45% to less than 55%
Low = 35% to less than 45%
Very Low = Less than 35%

View More Details

LEARN MORE
College/Career

EEEE s

A

Green

62.3% prepared
Increased 6.9% ®

EQUITY REPORT
Number of Student Groups n Each Color
-— e s e —
0o 0 4 5 3
Red Omnge YVelow Green Bl

View More Details




image7.png
EQUITY REPORT
Number of Student Groups n Each Color
-— e s e —
0 5 4 2 2
Red Omnge Velow Green Bl

View More Details




image8.png
Student Group Details
All Student Groups by Performance Level

13 Total Student Groups

£ £ i

Red Orange Yellow
No Students African American American Indian
Foster Youth English Learers
Pacific Islander Hispanic
Socioeconomically Disadvantaged Homeless

Students with Disabilities

A £ £

Green Blue No Performance Color

Filipino Asian No Students
Two or More Races White




image9.png
Explore Groups By Performance Level

Red @ Yellow(@) | | Green @) | | Blue @) |  No Performance Color ()

African American Foster Youth Pacific Islander

[ Scertcroe JER suset o JEAS suset o JERS

Orange Orange Orange

78.1 points below standard 73.1 points below standard 68.4 points below standard
Increased 6.8 Points ® Increased 32.2 Points ® Declined 9 Points @

Number of Students: 1,655 Number of Students: 120 Number of Students: 196
Socioeconomically Students with Disal

Disadvantaged

[ Stent oo JERS Stuirt o SRS

Orange Orange
22.3 points below standard 86.7 points below standard
Maintained 2.1 Points. Increased 6.6 Points ®

Number of Students: 14,292 Number of Students: 3,212





image1.jpeg




